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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

            
        Số: 187/2009/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 
Việt Trì, ngày 24 tháng 7 năm 2009. 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñi học và 
mức ưu ñãi thu hút người có trình ñộ cao về tỉnh công tác 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 874/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng 
Chính phủ về công tác ñào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục ñẩy mạnh công tác ñào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 
giai ñoạn 2006 - 2010; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1891/TTr- UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ công chức ñi 
học và mức ưu ñãi thu hút người có trình ñộ cao về công tác tại tỉnh; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Pháp chế và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñi học và mức ưu 
ñãi thu hút người có trình ñộ cao về tỉnh công tác như sau: 

I.  Mức hỗ trợ  cho cán bộ, công chức, viên chức ñi học 
1. ðối tượng 

- Cấp tỉnh, huyện: Cán bộ do bầu cử; công chức hành chính nhà nước, viên  chức 
sự nghiệp; cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan ðảng, ñoàn thể. 

- Cấp xã: Cán bộ thuộc các chức danh quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 121/2003/Nð-
CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ; cán bộ không chuyên trách; cán bộ 
dự nguồn các chức danh cán bộ chuyên trách. 

Các ñối tượng trên ñược cơ quan có thẩm quyền cử ñi học các lớp ngắn hạn (3 
tháng trở xuống) hoặc dài hạn (trên 3 tháng) với các hình thức: ðào tạo, bồi dưỡng 
tập trung, không tập trung, ñào tạo sau ñại học tại các học viện, các trường ñại học, 
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các trường quản lý ngành của các bộ, cơ quan ngang bộ; các trường của tỉnh ñược 
Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng. Các chương trình ñào tạo, bồi 
dưỡng khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cử ñi học. 

2. Mức hỗ trợ 

a.  Mức hỗ trợ chung: Cán bộ, công chức, viên chức quy ñịnh tại Mục 1, Phần I, 
ðiều 1 ñược hưởng: 

- Nguyên tiền lương và các khoản phụ cấp tiền lương theo quy ñịnh hiện hành. 

- ðược hỗ trợ tiền mua giáo trình học tập, tiền học phí, tiền ñi thực tế theo mức 
quy ñịnh của trường. 

- Tiền tàu, xe cho lượt ñi và về: 

+ Các lớp ngắn hạn 1 lần.  

+ Các lớp dài hạn không tập trung, tại chức mỗi ñợt 1 lần. 

+ Các lớp dài hạn tập trung 3 tháng 1 lần. 

+ ðối tượng cán bộ ñi học tại thành phố Hồ Chí Minh nếu ñi bằng máy bay do 
Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HðND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quy ñịnh 
cụ thể tại quyết ñịnh cử ñi học.  

 b. Cán bộ, công chức, viên chức quy ñịnh tại Mục 1, Phần I, ðiều 1 ñược cơ 
quan quản lý trực tiếp và Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh cử ñi học sau ñại 
học, ngoài mức hỗ trợ chung ñược quy ñịnh trên, còn ñược hưởng các khoản hỗ trợ 
sau:  

- Hỗ trợ tiền làm và bảo vệ luận án tốt nghiệp:  

+ Tiến sỹ khoa học: 30 triệu ñồng; 

+ Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II: 20 triệu ñồng; 

+ Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I: 15 triệu ñồng. 

- Khi ñược cấp bằng hoặc phong học hàm, học vị ñược hưởng chế ñộ ưu ñãi 1 
lần: 

+ Giáo sư, Tiến sỹ khoa học:  30 triệu ñồng; 

+ Phó giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II: 25 triệu 
ñồng. 

+ Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I: 15 triệu ñồng. 

c. Cán bộ nữ ñi học: Ngoài chế ñộ hỗ trợ trên còn ñược hưởng thêm các khoản 
sau: 
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-  Tiền trợ cấp: 

+ ði học ngắn hạn:  200.000ñ/tháng. 

+ ði học dài hạn :    100.000ñ/tháng. 

- Tiền tàu, xe lượt  ñi và về cho cán bộ nữ có gia ñình riêng: Các lớp ngắn hạn 1 
tháng 1 lần. 

- Tiền gửi trẻ cho cán bộ nữ ñi học có con nhỏ dưới 24 tháng tuổi: 
300.000ñ/tháng ñối với các trường trong tỉnh, 500.000ñ/tháng ñối với các trường 
ngoài tỉnh. 

II. Mức ưu ñãi thu hút người có trình ñộ cao về công tác tại tỉnh 

1. ðối tượng thu hút    

a. Giáo sư, Giáo sư - Tiến sĩ, Phó giáo sư - Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học có tuổi ñời 
không quá 55 tuổi ñối với nam; không quá 50 tuổi ñối với nữ. 

b. Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩ chuyên khoa II có tuổi ñời không quá 
50 tuổi ñối với nam, không quá 45 tuổi ñối với nữ. 

 c. Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Dược sĩ chuyên khoa I có tuổi ñời không quá 
45 tuổi ñối với nam, không quá 40 tuổi ñối với nữ. 

d. ðối tượng là sinh viên sau khi tốt nghiệp:  

d.1. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy ở một số trường ñại học công lập 
trong nước; sinh viên tốt nghiệp ñại học loại giỏi các trường ñại học ở nước ngoài có 
chuyên ngành phù hợp với danh mục các trường ñại học cần tuyển (quy ñịnh tại Phụ 
biểu số 01 kèm theo Nghị quyết này), ñược tuyển dụng ñặc cách không qua thi tuyển 
hoặc xét tuyển công chức, viên chức. ðược bố trí làm việc ñúng chuyên ngành ñào 
tạo tại ñơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu ñơn vị hết chỉ tiêu biên chế thì ñược Chủ 
tịch UBND tỉnh bổ sung từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh. Sau khi ñược bổ 
nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức ñược ưu tiên trong xét cử ñi ñào 
tạo sau ñại học theo nguyện vọng của cá nhân và nhu cầu của tỉnh. 

d.2. Người có bằng thạc sĩ (có bằng tốt nghiệp ñại học hệ chính quy loại khá, 
giỏi các trường ñại học trong và ngoài nước) có ngành nghề phù hợp với danh mục 
các ngành, các trường cần tuyển của tỉnh, ñược ñặc cách tuyển dụng không qua thi 
tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức. ðược bố trí làm việc ñúng chuyên ngành 
ñào tạo tại ñơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Nếu ñơn vị hết chỉ tiêu biên chế thì ñược 
Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh. Sau khi ñược bổ 
nhiệm chính thức vào ngạch công chức ñược ưu tiên trong xét cử ñi nghiên cứu sinh 
theo nguyện vọng của cá nhân và nhu cầu của tỉnh. 
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d.3. Người có bằng tiến sĩ ñược ñặc cách tuyển dụng không qua thi tuyển hoặc xét 
tuyển công chức, viên chức. ðược bố trí làm việc ñúng chuyên ngành ñào tạo tại ñơn 
vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu ñơn vị hết chỉ tiêu biên chế thì ñược Chủ tịch UBND 
tỉnh bổ sung từ nguồn biên chế dự phòng của tỉnh.  

2. Mức ưu ñãi 

- ðối tượng quy ñịnh tại ðiểm a, Mục 1, Phần II, ðiều 1:   200 triệu ñồng. 

- ðối tượng quy ñịnh tại ðiểm b, Mục 1, Phần II, ðiều 1:  180 triệu ñồng. 

- ðối tượng quy ñịnh tại ðiểm c, Mục 1, Phần II, ðiều 1:   120 triệu ñồng. 

- ðối tượng quy ñịnh tại Tiết d.1, ðiểm d, Mục 1, Phần II, ðiều 1: 25 triệu ñồng.  

- ðối tượng quy ñịnh tại Tiết d.2, ðiểm d, Mục 1, Phần II, ðiều 1:  50 triệu 
ñồng. 

- ðối tượng quy ñịnh tại Tiết d.3, ðiểm d, Mục 1, Phần II, ðiều 1: 100 triệu 
ñồng.  

3. Thẩm quyền quyết ñịnh thu hút 

- Thường trực Tỉnh uỷ quyết ñịnh thu hút các ñối tượng quy ñịnh tại ðiểm a, 
ðiểm b, Mục 1, Phần II, ðiều 1 và các ñối tượng thu hút về các cơ quan thuộc khối 
ðảng, ñoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Chủ tịch UBND quyết ñịnh thu hút các ñối tượng còn lại. 

4. Thời gian phục vụ tại tỉnh 

a.  ðối tượng ñược cử ñi học quy ñịnh tại Phần I, ðiều 1 nếu có nguyện vọng xin 
chuyển công tác ñến nơi khác không thuộc tỉnh quản lý biên chế quỹ tiền lương, phải 
có thời gian công tác sau ñào tạo tối thiểu 10 năm và phải ñược sự ñồng ý của 
Thường trực Tỉnh uỷ (nếu thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý), của Chủ tịch 
UBND tỉnh (các ñối tượng còn lại ñã ñược hưởng mức hỗ trợ quy ñịnh tại ðiểm b, 
Mục 2, Phần I, ðiều 1). Nếu chưa ñủ thời gian công tác quy ñịnh trên phải hoàn lại 
kinh phí ñào tạo ñã ñược hỗ trợ theo quy ñịnh. 

b.  ðối tượng hưởng chế ñộ ưu ñãi thu hút ở Phần II, ðiều 1 sau khi về tỉnh công 
tác, nếu có nguyện vọng xin chuyển công tác ñến nơi khác không thuộc tỉnh quản lý 
biên chế quỹ tiền lương, phải có thời gian công tác tại tỉnh Phú Thọ tối thiểu 15 năm 
ñối với sinh viên tốt nghiệp ñại học loại giỏi; 10 năm ñối với các ñối tượng còn lại 
(trừ trường hợp ñủ tuổi nghỉ hưu theo chế ñộ) và phải ñược sự ñồng ý của Thường 
trực Tỉnh uỷ (nếu thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quyết ñịnh thu hút), của Chủ 
tịch UBND tỉnh (nếu thuộc diện UBND tỉnh quyết ñịnh thu hút). Nếu chưa ñủ thời 
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gian công tác nêu trên phải hoàn lại số tiền ưu ñãi ñã nhận và kinh phí ñào tạo ñã 
ñược hỗ trợ theo quy ñịnh. 

III. Kinh phí thực hiện 

1.  Các khoản kinh phí hỗ trợ quy ñịnh tại ðiểm a, ðiểm c, Mục 2, Phần I, ðiều 
1 do cơ quan có cán bộ công chức, viên chức ñi học chi trả. 

2.  Các khoản kinh phí chi cho cán bộ, công chức ñược cử ñi học quy ñịnh tại 
ðiểm b, Mục 2, Phần I, ðiều 1 và các khoản chi mức ưu ñãi thu hút quy ñịnh tại Mục 
2, Phần II, ðiều 1 ñược ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%. 

3. Các khoản kinh phí chi cho viên chức trong các ñơn vị sự nghiệp ñược cử ñi 
học quy ñịnh tại ðiểm b, Mục 2, Phần I, ðiều 1 và các khoản chi mức ưu ñãi thu hút 
quy ñịnh tại Mục 2, Phần II, ðiều 1 ñược ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% và ngân sách sự 
nghiệp hỗ trợ 50%. 

 

IV. Tổ chức thực hiện 

Việc chi trả mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức ñi học và mức ưu ñãi 
thu hút người có trình ñộ cao về công tác tại tỉnh ñược thực hiện từ ngày 01 tháng 7 
năm 2009.  

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này. Hàng năm công bố số 
lượng, danh mục các ngành thuộc các trường ñại học cần tuyển dụng theo chính sách 
thu hút của tỉnh. Xây dựng và ban hành quy ñịnh mức ưu ñãi, thu hút ñối với người có 
năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, nghệ nhân, người có tay nghề bậc cao 
về công tác tại tỉnh theo thẩm quyền;   

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ 
mười bảy thông qua ngày 17 tháng  7 năm 2009./. 

        
CHỦ TỊCH 

 
 

Ngô ðức Vượng (ñã ký) 
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